	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
	MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG
	NĂM HỌC 2025-2026

	
	MÔN: HĐTN-HN – LỚP 8

	
	Thời gian làm bài: 45 phút



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
	
Nội dung/chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Điểm
Số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	CHỦ ĐỀ 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

	+ Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn.
+ Tự hào truyền thống trường em.

	
	
3
	
1
	
2
	1
	
	
1
	
5
	
3,5

	CHỦ ĐỀ 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN 

	+ Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi
+ Kiểm soát cảm xúc của bản thân.

	
	3
	
	2
	2
	
	2
	5
	5,5

	CHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN 

	+ Vượt qua khó khăn
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	1,0

	Số câu
	
	8
	1
	4
	2
	1
	3
	12
	10

	Điểm số
	
	4,0
	1,0
	2,0
	2,0
	1,0
	4,0
	6,0
	10

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm



 








BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	CHỦ ĐỀ 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

	+ Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn.
+ Tự hào truyền thống trường em
	Nhận biết
	Nêu được những việc nên làm và không nên làm với bạn bè, thầy cô để giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. 
	
	3
	
	C1, C2, C3

	
	Thông hiểu
	Nêu được những việc cần làm để góp phần phát huy truyền thống của nhà trường.
	1
	2
	C1
	C4, C5

	CHỦ ĐỀ 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN

	+ Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi
+ Kiểm soát cảm xúc của bản thân.

	Nhận biết
	Những thay đổi của bản thân, những việc làm biểu hiện em đã trưởng thành hơn.
	
	3
	
	C6, C7, C8

	
	Thông hiểu
	Những thay đổi và giá trị của bản thân.
	
	2
	
	C9, C10

	
	Vận dụng
	Nêu được những sự thay đổi tích cực của bản thân so với khi còn là HS tiểu học.
	1,2
	
	C2,C3
	

	CHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

	+ Vượt qua khó khăn
	Nhận biết
	Biết lập kế hoạch để vượt qua khó khăn của bản thân trong học tập và trong cuộc sống

	
	2
	
	C11, C12


 

	BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	GIÁO VIÊN
[image: ]
Chu Thị Duyên
	TỔ TRƯỞNG
[image: ]
Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT
[image: ]
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	[bookmark: _Hlk212540265]        UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: HĐTN-HN- LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng cho mỗi câu sau:
Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu
Câu 1: An là bạn thân của Bình. Dạo gần đây An thường xuyên nhờ Bình chép bài hộ, có khi còn nhờ làm giúp bài tập về nhà. Nếu em là Bình, em sẽ làm gì?
A. Có thể chép bài hộ nhưng cương quyết không làm bài tập về nhà giúp An
B. Tìm hiểu lí do tại sao An lại nhờ vả mình. Nếu An gặp khó khăn sẽ cùng bạn giải quyết
C. Không chép bài hộ, cũng không làm giúp bạn bài tập về nhà
D. Báo với thầy cô giáo để phạt bạn An
Câu 2: Khi nghe bạn thân chia sẻ về một nỗi sợ hãi của bản thân, em phải làm gì?
A. Thi thoảng hù doạ cho bạn sợ
B. Chú ý lắng nghe bạn nói, nhìn thẳng vào mắt bạn trong suốt quá trình bạn kể chuyện
C. Ngắt lời bạn mỗi khi muốn nói một điều gì đó
D. Không chú tâm, lơ đãng khi bạn nói
Câu 3: Dấu hiệu thường thấy của biệc bạo lực học đường trong trường học là?
A. Bắt ém bạn chép bài và làm bài tập cho mình
B. Cố tình làm hỏng đồ dùng học tập của bạn
C. Làm đau bạn bằng các hành động: đánh, ném đồ vật vào người, bắt quỳ gối
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 4: Người không có khả năng thương thuyết là?
A. Thuyết phục được đối tác về sự hợp lý của phương án mà em đề xuất
B. Thống nhất được với đối tác về phương án cuối cùng mà cả hai bên đều chấp nhận
C. Không nêu được đề xuất của bản thân
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 5: Cách giải toả thường sử dụng khi có cảm xúc tiêu cực trong thực tiễn đó là?
A. Rủ bạn ra quán uống rượu
B. Tâm sự với bạn, thầy cô, người thân trong gia đình hoặc người em tin cậy
C. Bỏ đi chỗ khác
D. Trút giận lên người khác
Câu 6: Hoàng và Nam là đôi bạn thân, học cùng lớp, lại ngồi cùng một bàn. Trong giờ kiểm tra Toán tuần trước, Hoàng không làm được bài nên cầu cứu Nam cho mình chép bài nhưng bị từ chối. Từ hôm ấy Hoàng giận Nam nên tránh mặt, không nói chuyện cũng như không qua rủ bạn cũng đi học như mọi ngày. Thái độ của Hoàng khiến Nam rất buồn. Nếu em là Nam, em sẽ xử lí như thế nào?
A. Chủ động tìm Hoàng nói chuyện, giải thích lí do mình không cho bạn chép bài để bạn hiểu và cùng cố gắng ôn tập, chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới.
B. Giữ khoảng cách với Hoàng vì Hoàng là học sinh không trung thực trong học tập, không có ý thức tự giác
C. Không giao tiếp, giữ khoảng cách với Hoàng để Hoàng tự giác trong học tập
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7: Biện pháp rèn luyện tính chưa tự tin khi tranh biện là?
A. Chuẩn bị cẩn thận các luận điểm lí lẽ dẫn chứng trước khi tranh biện
B. Luyện tập trước khi tranh biện
C. Tự rút kinh nghiệm sau mỗi lần tranh biện
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 8: Bản thân em đã làm gì để tự hào về truyền thống của trường mình?
A. Chăm ngoan, học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động
B. Tìm hiểu nhiều hơn nữa về truyền thống của trường
C. Giới thiệu với bạn bè về truyền thống của trường
D. Thực hiện tất cả các việc làm trên để phát huy truyền thống.
Câu 9: Khi tham gia các phong trào của trường tổ chức, em cảm thấy như thế nào?
A. Không thích nhiều phong trào
B. Tỏ thái độ không vui
C. Tự hào và rất háo hức khi tham gia
D. Thấy phiền và mất thời gian
Câu 10: Tham gia các hoạt động truyền thống của trường có tác dụng:
A. Khám phá được các tài năng của mình
B. Giúp em hiểu và tự hào về ngôi trường của mình
C. Bớt căng thẳng sau những giờ học
D. Tất cả các nội dụng trên
Câu 11: Nhà trường có truyền thống hoạt động thể dục thể thao rất sôi nổi, em sẽ
A. Tích cực tham gia để phát huy truyền thống
B. Không tham gia khi phát động phong trào
C. Lôi kéo các bạn không nên tham gia vì ảnh hưởng đến việc học
D. Im lặng, không có ý kiến gì
Câu 12: Nhận định nào sau đây là sai?
A. Chỉ cần lễ phép với thầy cô khi ở trong trường, ra ngoài thì không cần
B. Cùng tìm hiểu sở thích của nhau là một cách rất hiệu quả để duy trì tình cảm bạn bè
C. Giữ mối quan hệ tốt với thầy cô, bạn bè sẽ giúp em học tập hiệu quả hơn
D. Không nên nhận lời làm bài tập hộ bạn đến tránh bạn ý lại vào mình
II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Những việc em có thể làm góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.
Câu 2 (1,0 điểm): Em sẽ làm gì để bảo vệ bản thân an toàn trước nguy cơ trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường?
Câu 3 (2,0 điểm) 
a) Chỉ ra sự thay đổi cảm xúc có thể xảy ra của nhân vật trong tình huống sau.
Tình huống 1: Cuối tiết học, cô giáo trả bài kiểm tra, T bị điểm kém. Đến tiết tiếp theo, T không thể tập trung học được.
Tình huống 2: Các bạn lớp em đều rất háo hức với chuyến trải nghiệm vào cuối tuần. Khi cô giáo thông báo vì thời tiết không đảm bảo nên nhà trường hoãn chuyến đi này, không khí trong lớp bỗng chùng hẳn xuống.
b) Chia sẻ những thay đổi cảm xúc của em trong một số tình huống cụ thể.

	           UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG


	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: HĐTN-HN- LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút




I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	A
	D



II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
Câu 1 (1,0 điểm)
	+ Học tập tốt, đọc nhiều sách, đạt thành tích cao trong học tập.
+ Tham gia văn nghệ chào mừng các ngày lễ quan trọng: 20/11, 22/12, 26/3,…
+ Tham gia các hoạt động cộng đồng: ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
+ Các hoạt động khác: Giữ vệ sinh trường lớp, an toàn giao thông,…
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
Câu 2 (1,0 điểm)
	- Nhận diện tình huống có nguy cơ bị bắt nạt học đường
- Chia sẻ với người tin tưởng nếu mình hoặc bạn có nguy cơ bị bắt nạt
- Luôn có ít nhất một người biết em đang ở đâu và làm gì
- Tìm kiếm sự trợ giúp khi nhận thấy dấu hiệu của hành vi bắt nạt
- Tích cực rèn luyện kĩ năng tự bảo vệ bản thân
- Tích cực học tập, tham gia các hoạt động tập thể
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
Câu 3 (2,0 điểm)
	a, Tình huống 1: Trước khi cô trả bài kiểm tra, T cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Sau khi cô trả bài kiểm tra, T cảm thấy buồn bã.
Tình huống 2: Lúc đầu cả lớp cảm thấy háo hức, vui sướng. Sau khi cô giáo thông báo thì lớp cảm thấy thất vọng, hụt hẫng, buồn bã.
b, Ví dụ: Em đang chơi game rất vui vẻ trong phòng thì mẹ bước vào và mắng em, nhắc nhở em phải học bài. Cảm xúc của em thay đổi từ vui vẻ => khó chịu, tức giận
	0,5đ

0,5đ

1,0đ



	







BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA


	      GIÁO VÊN
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   Chu Thị Duyên

	              TỔ TRƯỞNG
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              Đoàn Thị Huế
	         BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT
[image: ]
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UBND Đ Ặ C KHU CÁT H Ả I  MA TR Ậ N, B Ả N Đ Ặ C T Ả   Đ Ề   KI Ể M TRA GI Ữ A H Ọ C KÌ I  

TRƯ Ờ NG TH&THCS VĂN PHONG  NĂM H Ọ C 2025 - 2026  

 MÔN: HĐTN - HN  –   L Ớ P 8  

 Th ờ i gian làm bài: 45 phút  

  MA TR Ậ N Đ Ề   KI Ể M TRA Đ Ị NH KÌ                        

  N ộ i dung/ch ủ   đ ề  M ứ c đ ộ   nh ậ n th ứ c  T ổ ng s ố   câu  Đi ể m   S ố  

Nh ậ n bi ế t  Thông hi ể u  V ậ n d ụ ng  

TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN   

CH Ủ   Đ Ề   1: EM V Ớ I NHÀ TRƯ Ờ NG  

+ Phát tri ể n m ố i  quan h ệ   hòa  đ ồ ng, h ợ p tác  v ớ i th ầ y cô và  các b ạ n.   + T ự   hào truy ề n  th ố ng trư ờ ng  em.       3    1    2  1     1    5    3,5  

CH Ủ   Đ Ề   2: KHÁM PHÁ B Ả N THÂN   

+ Đi ể m m ạ nh,  đi ể m h ạ n ch ế   c ủ a tôi   + Ki ể m soát  c ả m xúc c ủ a  b ả n thân.     3   2  2   2  5  5,5  

CH Ủ   Đ Ề   3: TR Á CH NHI Ệ M V Ớ I B Ả N THÂN   

+ Vư ợ t qua kh ó   khăn   2       2  1,0  

S ố   câu   8  1  4  2  1  3  12  10  

Đi ể m s ố   4,0  1,0  2,0  2,0  1,0  4,0  6,0  10  

T ổ ng s ố   đi ể m  4,0 đi ể m  3,0 đi ể m  2,0  đi ể m  1,0  đi ể m  10 đi ể m  10 đi ể m  

